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Hai mẹ con bạn 
Nguyễn Trúc Bảo Hân 

Lớp 2A8 trường TH Vạn Bảo  
(Hà Đông, Hà Nội)
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Chuyện trường, chuyện lớp

YÊU 
LẮM 

Năm nay cũng vậy, những chương trình vui hết 
nấc với chủ đề “Xuân gắn kết - Tết yêu thương” do 
các thầy cô giáo TH Tích Sơn tổ chức đã đem đến 
cho các bạn học sinh ở đây niềm vui khôn tả. Tới 
tận bây giờ, các bạn vẫn nhớ mãi những cảm xúc 
vui vẻ, dễ thương và ấn tượng đó.

Tò mò thật đấy, các bạn ấy đã tham gia những 
hoạt động gì mà thích thú đến vậy nhỉ?

À, đó chính là trải nghiệm thử làm ông đồ 
nhí, tập làm nghệ nhân nặn tò he, tô tượng, 
vẽ tranh Đông Hồ… Đặc biệt, các mẫu “nhí” 
“cây nhà lá vườn” còn trình diễn những bộ 
trang phục làm từ vật liệu tái chế, nhằm tái 
hiện lại hình ảnh các nhân vật gắn liền với lịch sử đất nước.  
Hoạt động phong phú, sân khấu sôi động đã khiến cho 1414 bạn học 
sinh ở ngôi trường này có chút “bấn loạn”, không biết nên tham gia vào 

trò nào trước, bởi trò nào cũng vui quá xá.
Vào cuối chương trình, các bạn học sinh còn được trải 

qua những giây phút đầy cảm xúc, khi chứng kiến 40 
bạn nhỏ vượt khó vươn lên trong học tập bước lên 

sân khấu để đón nhận những món quà yêu thương 
của nhà trường. Đây chính là nguồn động viên 
kịp thời nhất đối với các bạn ấy vào mỗi dịp đặc 
biệt như thế này.

Trân trọng truyền thống, sống đẹp hiện đại là 
thông điệp giàu ý nghĩa của cô trò TH Tích Sơn 
đón chào năm mới. 

Cô giáo VŨ THỊ KIM DUNG

Cứ mỗi dịp 
đầu năm, cô trò 
trường TH Tích 

Sơn (TP Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc) lại 

háo hức chờ đợi 
những chương 

trình trải nghiệm 
đầy bổ ích để 
giúp các bạn 

nhỏ thêm hiểu, 
thêm yêu những  

phong tục 
cổ truyền 

của dân tộc.



Xứ sở Kim chi là đất nước có đòi hỏi khắt khe về nhan 
sắc, với loạt tiêu chuẩn được đặt ra như: da trắng, cằm 

V-line, mắt hai mí, eo nhỏ chân thon… Không ít 
nghệ sĩ phải can thiệp dao kéo để chạy theo thước 
đo nhan sắc đó. Khác với số đông, Jennie lại sở 
hữu làn da ngăm ngăm, gương mặt tròn trịa, cặp 
má bánh bao bầu bĩnh và nụ cười hở lợi. Ban đầu, 
cô bị xếp vào hàng những idol Kpop kém sắc.
Mặc kệ chê bai, nữ rapper sinh năm 1996 vẫn 
quyết không thẩm mỹ theo tiêu chuẩn sắc đẹp. 
Không có cằm V-line, mắt hai mí nhưng cô nàng 

lại cuốn hút với đôi mắt mèo to tròn, nụ cười tỏa 
nắng và làn da không tỳ vết. 

Theo thời gian, cô nàng dần được yêu mến bởi vẻ đẹp 
lệch chuẩn đầy cá tính này. Năm 2017, cô đứng thứ 18 

trong top 100 gương mặt đẹp nhất Hàn Quốc.

Sao của bạn

Những 
năm qua, thành 

viên Jennie của nhóm 
nhạc Blackpink (Hàn Quốc) 
gặt hái thành công rực rỡ 
trong cả hai vai trò – nghệ sĩ 
thần tượng và biểu tượng thời 
trang. Cô cũng là một trong 
những ngôi sao nổi tiếng 
bậc nhất Kpop hiện nay.
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MINH DƯƠNG

Trong nhóm, Jennie giữ vị trí “Main Rapper” (người hát 
Rap chính của nhóm). Jennie rap tốt hơn Lisa khi sở hữu 
chất giọng chắc, khỏe và dày. Điều này thể hiện rõ nét 
qua MV Pink Venom phát hành gần đây. Ở những màn 
rap đối kháng, Lisa có phần bị lu mờ trước Jennie. Bên 
cạnh đó, Jennie hát tốt không kém Rose – dù Rose là 

“Main Vocalist” (người hát chính). 
Trang Allkpop đánh giá “Jennie là cô gái mà mọi 
nhóm nhạc đều muốn có”. So với ba thành viên 
còn lại, nữ rapper luôn giữ vị trí trung tâm, luôn 
thể hiện kỹ năng toàn diện nhất với rap, hát và 
vũ đạo.

JENNIE
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Sao lại thế nhỉ?

Giải nghĩa ca dao, thành ngữ, tục ngữ

MẸ TRÒN
 CON VUÔNG
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Mỗi khi có người phụ nữ nào “mang bầu”, 
chuẩn bị làm mẹ là người ta sẽ chúc cho việc 
sinh nở của cô thuận lợi, sao cho “mẹ tròn con 
vuông”. Ví dụ: “Trời ôi... Mong sao cho mẹ tròn 
con vuông. Ra đảo thì bọn mình cố đùm bọc 
cho hai mẹ con”. (Anh Đức, Bức thư Cà Mau); 
“Cái ruộng ấy chị không phải lo. Bọn em mấy 
đứa xúm vào một lát là xong. Cốt sao là chị 
thật khỏe, để mai kia mẹ tròn con vuông là 
bọn em mừng rồi...” (Báo Văn Nghệ)... 

Thành ngữ “mẹ tròn con vuông” là một câu 
“cửa miệng” rất quen thuộc trong tiếng Việt 
ta từ xưa tới nay. Câu này có hàm ý mong 
muốn cho việc sinh nở của ai đó được diễn ra 
trôi chảy, thuận buồm xuôi gió, cả mẹ và con 
đều khỏe mạnh và không để lại một di chứng 
kém may mắn nào. 

Chắc có em sẽ thắc mắc là, thực tế nếu mẹ 
mà “tròn”, còn con lại “vuông” thì nom kì cục 
quá (khác nào “quả bóng tròn” với “chiếc bàn 
vuông”?). Nhưng ngẫm ra, ngọn nguồn ẩn ý 
chính là ở hai chữ “vuông, tròn” này đó.

Bởi xuất phát từ sự nhận thức về tạo hóa, 
vũ trụ, dân gian xưa quan niệm “trời thì tròn, 

đất thì vuông” (Ngẩng lên thấy trời tròn như 
cái thúng/ Đi khắp nơi khắp chốn thấy 

đất vuông tựa bàn cờ). Chả thế mà 
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chàng Lang Liêu xưa đã dùng gạo nếp, 
thịt lợn, đậu xanh, hành củ, lá dong,... 
(những sản vật của nhà nông) làm nên 
bánh chưng “vuông bốn góc” (tượng 
trưng cho đất), bánh giầy “trắng và tròn 
trịa” (tượng trưng cho trời) để dâng lên 
vua cha. Chàng đã được Vua Hùng chọn 
làm người nối dõi. Vua cảm động không 
chỉ từ tấm lòng chân thành, thơm thảo, 
mà còn vì triết lí sâu xa mà cậu con trai 
đã nhắn gửi vào lễ vật. “Trời tròn đất 
vuông” biểu trưng cho sự hoàn chỉnh, 
trọn vẹn của tạo hóa. Đó là điều tốt lành, 
may mắn. Nguyễn Du từng viết: Trăm 
năm tính cuộc vuông tròn/ Phải dò cho 
đến ngọn nguồn lạch sông; Nghĩ mình 
phận mỏng cánh chuồn/ Khuôn xanh 
biết có vuông tròn mà hay... Mọi chuyện 
đại sự trên đời đều có thể lấy cái “vuông 
tròn” kia làm thước đo cho sự hoàn hảo, 
sự trọn vẹn, sự mãn nguyện...

Và thế là, chuyện “vượt cạn” gian nan 
của các bà mẹ cũng được gắn với triết lí 
“vuông tròn”. Ngày xưa, phụ nữ sinh con 
phải đối mặt với trăm nghìn vất vả. Bây 
giờ, khoa học phát triển, điều kiện có 
khá hơn nhiều, nhưng việc sinh nở vẫn  
vô cùng hệ trọng. Nó là niềm vui, niềm 
hi vọng, niềm hạnh phúc của biết bao 
mái nhà:

“Vuông tròn” cho mẹ, cho con
Gia đình ta, cả nước non sánh cùng...
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Lego 
phi hành gia 

tiểu quỷ siêu hot.

Hộp tiết 
kiệm ku-te 
phô mai que.

Huy hiệu nhân vật 
truyện tranh hot hit.

GIẢI 
QUÁN QUÂN

Bạn đang “hóng” xem quà xịn xò của tháng 3 này là gì ư? 
Vậy Chăm Học “bật mí” ngay đây:

Để có cơ hội được “rinh” về một trong số những món quà này, bạn hãy điền đầy đủ đáp 
án và thông tin cá nhân vào ô phiếu bên dưới. Cất thật kĩ, chờ số báo 12 “ra lò” rồi giải đố 

Họ và tên: ………………………………………………………………………… ĐT liên hệ:…………………………….

Lớp: …………  Trường: (quận, thành phố hoặc huyện, tỉnh):…………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Địa chỉ gia đình: (xã, phường, quận, huyện, tỉnh): ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Đáp án:    1. ...............................................................................................    2. ................................................................................................                      
(Ô phiếu có thể tự kẻ hoặc photo lại)

PHIẾU DỰ THI  QUÁN QUÂN TOÁN ĐỐ THÁNG 3/2023   CH 10
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tiếp. Sau đó gom cả 2 phiếu 
vào chung một phong bì và 
gửi về Tòa soạn theo địa chỉ: 
Quán quân Toán đố tháng 3, 
Báo Chăm Học, số 5 Hòa Mã, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hoặc  

GIẢI 
Á QUÂN 1

GIẢI 
Á QUÂN 2

email: baochamhoc@gmail.com



U là trời! Có cô 
nàng nào mà lại 
không thích thú 
cưng cơ chứ. Tặng 

thú cưng là lợi cả đôi 
đường luôn đó, vừa giúp người 
tặng có thêm “bạn”, lại vừa biến 
họ thành người có trách nhiệm 
hơn trong công việc, khi lãnh 
nhiệm vụ to đùng là 
chăm một “em” thú 
cưng đáng yêu.

Con gái là chúa thích viết nhật kí. Vui cũng 
viết, buồn cũng viết, mà có khi gặp chuyện gì 
ấm ức, còn vừa khóc tu tu vừa viết nữa cơ. Thế 
nên là, các cô nàng “ngốn” sổ tay ghê lắm. Hãy 
tặng cho các cô gái cuốn sổ tay xinh xắn với 
tấm bìa "ku-te hột me" nhé, chắc chắn chẳng 
bao giờ “ế” đâu. Hihi.

Quân sư Siêu Vô Tận

Là con gái ai chẳng thích 
làm điệu. Thế nên tặng váy 

hay quần áo là một lựa chọn 
“hợp lí trái bí” đấy. Tuy 

nhiên khi lựa chọn, bạn 
nhớ cân nhắc để tìm 

ra bộ trang phục phù 
hợp với phong cách 

thời trang của người 
định tặng nhá!
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Vào những dịp lễ  
dành riêng cho phái 
nữ, để tìm ra một món 
quà vừa hợp gu, vừa dễ 
thương tặng cho các cô 
nàng “phe tóc dài” kể 
cũng… hại não ra phết. 
Thử xem bạn có tìm được 
gì sau khi xem những gợi 
ý này không nhé!



Ngoài tính năng giúp chúng ta xem giờ để tính 

toán cho khoa học những việc mình cần làm, chiếc 

đồng hồ để bàn còn có thêm tính năng báo thức. 

Con trai hay con gái gì đi nữa thì ngủ nướng vẫn luôn 

là niềm đam mê bất tận. Thế nên, chiếc đồng hồ này 

đảm bảo sẽ giúp mẹ tiết kiệm được chút năng lượng khi 

bớt phải hò hét vào mỗi buổi sáng đó nha.

Con gái thì thường “ứ” thích 
mấy cuốn truyện tranh siêu 
nhân bay lượn hay uýnh nhau 
ì xèo đâu. Thế nên, bạn nhớ chọn 
những cuốn truyện nhẹ nhàng, phù hợp 
với sở thích của các nàng điệu đấy. 

Có lẽ đây là món đồ mà muôn năm nữa 
đám con gái vẫn mê tít thò lò. Lý do là gì ư? 
Bởi vì thú bông có vô vàn hình dáng, kiểu 

mẫu dễ thương hết nấc. Đã thế, thú nhồi 
bông nào cũng mềm mại, ôm nó rồi, giấc ngủ 

cứ từ đâu mà kéo đến thôi. Cảnh báo, khi học bài 
bạn hãy tránh xa thú bông, vì nó dễ biến chiếc 
bàn học của bạn thành… giường ngủ lém.

Ở nhà có điều hòa, đến trường lại có quạt, 

thế thì tại sao các cô nàng vẫn cứ mê quạt 

tích điện mini? Chả có lẽ chỉ là để… làm 

dáng. Ồ không đâu, bạn nhầm to rồi nhá! 

Quạt tích điện mini vô cùng tiện dụng. Vào 

mùa hè, đi ngoài đường hay ngồi chơi dưới 

sân trường mà vẫn thấy nóng chảy mỡ ra í. 

Lúc này những chiếc quạt tích điện sẽ được 

dịp phát huy tác dụng đấy.
SIÊU VÔ TẬN
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Chú Sergio Odeith, 
nghệ sĩ người Bồ Đào 
Nha giống y như một 
ảo thuật gia trong 
lĩnh vực nghệ thuật. 
Chú đã cực kỳ khéo 
léo khi biến những 
góc khuất của thành 
phố thành các bức 
tranh 3D siêu thực 
như ảo ảnh.

Lạ và cool

những 
bức 
tranh
những 
bức 
tranh

s i ê u  t h ự c



1110 11

Mới đây, khi đăng tải bức tranh chiếc 
xe bus bỏ hoang được vẽ từ một bức 
tường cũ kỹ lên mạng xã hội, chú Sergio 
đã khiến người xem trầm trồ thán phục. 
Bức tranh chân thực đến mức khiến 
người ta tưởng rằng “cha đẻ” của nó đã 
kì công chuyển hẳn một chiếc xe bus cũ 
đến đây thật. Chỉ sau 7 giờ đăng tải, bức 
tranh đã nhận tới gần… 80 000 lượt like. 
Và để hoàn thành được bức tranh “đánh 
lừa” thị giác người xem này, chú Sergio 
đã phải bỏ ra khoảng 10 giờ và tiêu tốn 
hết… 30 bình sơn xịt.

Với tài năng vốn có, chú Sergio đã góp 
phần không nhỏ trong việc làm đẹp 
đường phố bằng những bức tranh tuyệt 
đẹp do mình sáng tạo. “Gia tài” hiện 
tại của chú Sergio chính là những bức 
tranh được ra đời từ cảm hứng bất tận. 
Mời bạn cùng chiêm ngưỡng những tác 
phẩm ấy nhé!

AN AN
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Bánh rán Doraemon không phải là món ăn vặt xa lạ, nhưng 
dám chắc là bạn nhỏ nào cũng mê tít. Một khi lên cơn thèm 
mà cửa hàng bán bánh lại ở “một nơi xa lắm” thì phải làm 
thế nào đây? Dễ ẹc, tự làm ra những chiếc bánh rán yêu thích 
để thỏa mãn cơn ghiền chứ sao. Hãy cùng trở thành những 
cô nàng “khéo tay hay làm” vào bếp trổ tài thôi nào!

NGUYÊN LIỆU:
- 150 gram bột mì
- 6 quả trứng gà
- Đường
- 3 muỗng canh bột cacao
- 1 muỗng cà phê vani
- 330ml sữa tươi
- Dầu ăn
- Nước.	  

Khéo tay
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Bước 2: Làm nhân socola
 - Cho sữa tươi và vani vào nồi, đun tới 

khi sôi thì tắt bếp, để nguội.
 - Cho lòng đỏ trứng gà và đường vào 

tô. Khuấy đều cho tới khi hỗn hợp này 
chuyển sang màu vàng nhạt thì thêm 
bột mì, bột cacao vào và tiếp tục đánh 
đều. Đổ phần sữa tươi và vani đã đun 
trước đó vào, khuấy tiếp đến khi các 
nguyên liệu hòa quyện vào nhau.

- Bắc nồi lên bếp. Cho hỗn hợp trên 
vào đun sôi trong khoảng 1 phút rồi tắt 
bếp. Lưu ý, trong lúc đun phải dùng đũa 
khuấy đều tay. 

Bước 3: Thành phẩm
Phết đều nhân bánh vào vỏ bánh vừa làm. 

Úp 2 vỏ bánh vào nhau, sao cho phần nhân ở 
giữa đủ kết dính 2 vỏ lại với nhau. Thành phẩm 
bạn nhận được sẽ là chiếc bánh Doraemon 
với vỏ ngoài vàng óng như mật, mềm mại, 
kết hợp với nhân socola ngọt ngào, ngon khó 
cưỡng.

MAI ANH

THỰC HIỆN:
Bước 1: Làm vỏ bánh
- Cho bột mì đã rây mịn vào bát. Đập 

vào 2 quả trứng và thêm đường (tùy vào 
khẩu vị để cho lượng đường phù hợp). 
Thêm vào một chút mật ong, dầu ăn và 
nước rồi khuấy đều các nguyên liệu cho 
tới khi sánh mịn. Yêu cầu: bột không quá 
lỏng, cũng không quá đặc.

- Bắc chảo lên bếp. Cho một chút dầu 
ăn đủ để không bị dính chảo. Khi chảo 
nóng, đong một lượng vừa đủ bột đổ 
vào điểm cao nhất của chảo. Đun nhỏ 
lửa đến khi bánh vàng thì lật mặt. Làm 
liên tiếp như vậy cho tới khi hết bột.



Câu 2    

Mỗi bạn nhỏ 
thường hay có 
những nỗi sợ 
riêng. Em hãy 
nối các biểu 

hiện của nỗi sợ 
(từ số 1 đến 4) 
với cách tương 

ứng để vượt 
qua nỗi sợ đó 
(từ A đến D) 

nhé.

1. Sợ bóng tối

2. Sợ động vật

3. Sợ bác sĩ tiêm

4. Sợ ở nhà 1 mình

A.  Tìm hiểu lợi ích, những điểm đáng yêu của 
con vật đó.

B.  Học những kĩ năng cơ bản để đảm bảo an 
toàn cho bản thân khi ở 1 mình. Tìm những công 
việc em có thể làm khi ở nhà một mình như: giúp 
bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, học bài, học hát,…

C. Bật đèn ngủ, để 1 con thú bông em yêu quý 
bên cạnh để tạo cảm giác an toàn. Tập hình dung 
về những hình ảnh đáng yêu, loại bỏ những hình 
ảnh về ma quỷ trong bóng tối.

D. Tự nhủ:  “Sẽ không sao đâu, chỉ đau chút xíu 
như kiến đốt thôi mà”. Chơi trò chơi bác sĩ cùng 
các bạn, tìm hiểu công việc bác sĩ đang làm  
để biết rằng bác sĩ là người tốt.

LỚP 2

A. Vui vẻ

B. Ngạc nhiên

C. Sợ hãi

D. Lo lắng

Những triệu chứng như: “toát mồ 
hôi, tim đập nhanh, chân tay run rẩy, 
khóc thét, né tránh, không dám nhìn 
vào điều gây ra cảm xúc đó” là biểu 
hiện của cảm xúc nào sau đây:

Câu 1    

Kỹ năng sống

         Không nên                                        Nên

............................................................... .......................................................................................................

BUỒN

Hãy lựa chọn các phương án để sắp xếp vào ô “Nên” hoặc 
“Không nên” khi bạn của em trải qua cảm xúc buồn.

A. Trêu trọc bạn.
B. Động viên, an ủi bạn.
C. Bỏ mặc bạn 1 mình.

Câu 3
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Câu 4

VUI VẺ

...............................................................

...............................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

GIẬN DỮ
         Không nên                                            Nên

Hãy lựa chọn các phương án để sắp xếp vào ô “Nên” hoặc 
“Không nên” khi bạn của em trải qua cảm xúc giận dữ.

	 A. Để 1 mình bạn với sự giận dữ.
	 B. Khuyên bạn nên bình tĩnh.
	 C. Gây gổ, cãi nhau với bạn.
	 D. Giúp bạn tìm cách giải tỏa sự tức giận.

         Không nên                                            Nên

A. Khen ngợi bạn.
B. Tỏ thái độ không hài lòng, khó chịu.
C. Coi như không có chuyện gì.
D. Chúc mừng.
E. Vui vẻ, thoải mái với bạn.

Hãy lựa chọn các phương án để sắp xếp vào ô “Nên” hoặc 
“Không nên” khi bạn của em trải qua cảm xúc vui vẻ.

 Phần dự thi của CHẶNG THỨ NHẤT chỉ được coi là hợp lệ khi mỗi 
em có đầy đủ bài dự thi của 01 bộ Đề thi cả 4 môn Toán, Tiếng Việt, 

TNXH (khối 2, 3), Lịch sử - Địa lý (khối 4, 5) và Kỹ năng sống.
  Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 1 cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự 

thi của mình vào chung một phong bì, đính kèm ô phiếu dự thi cắt ra từ Báo Chăm 
Học (có in kèm với từng đề thi). Không sử dụng ô phiếu photocopy. 

Lựa chọn biểu hiện của học sinh CHƯA có lối sống văn minh:

LỚP 3
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A. Tự tìm kiếm thông tin liên quan đến bài học.
B. Chủ động tìm đến thầy cô để hỏi về những điều 

còn chưa hiểu.
C. Luôn cần có người nhắc nhở mới học bài.
D. Lập kế hoạch giờ tự học và thực hiện nghiêm túc.

A. Vứt rác đúng nơi quy định.
B. Cười nói thoải mái tại không gian công 

cộng nhỏ (ví dụ: xe buýt, phòng họp …).
C. Nhường chỗ ngồi cho người già và phụ 

nữ có thai. 
D. Đi vệ sinh đúng nơi quy định.

Điền từ phù hợp vào dấu “…” 
để hoàn thành đoạn văn sau: 

Câu 3

Lựa chọn biểu 
hiện của học 
sinh KHÔNG có 
khả năng tự học:

Câu 1    

Việc chúng ta chia sẻ cùng người thân sẽ 
làm niềm vui … và nỗi buồn … Chính vì vậy, 
chúng ta nên … chia sẻ với người thân.

Câu 2    

A. yêu thương
B. trách nhiệm
C. nhân đôi
D. thường xuyên
E. sẻ nửa

 Phần dự thi của CHẶNG THỨ NHẤT chỉ được coi là hợp lệ khi mỗi 
em có đầy đủ bài dự thi của 01 bộ Đề thi cả 4 môn Toán, Tiếng Việt, 

TNXH (khối 2, 3), Lịch sử - Địa lý (khối 4, 5) và Kỹ năng sống.
  Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 1 cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự 

thi của mình vào chung một phong bì, đính kèm ô phiếu dự thi cắt ra từ Báo Chăm 
Học (có in kèm với từng đề thi). Không sử dụng ô phiếu photocopy. 

Lựa chọn biểu hiện của học sinh CHƯA có lối sống văn minh:

LỚP 3
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A. Tự tìm kiếm thông tin liên quan đến bài học.
B. Chủ động tìm đến thầy cô để hỏi về những điều 

còn chưa hiểu.
C. Luôn cần có người nhắc nhở mới học bài.
D. Lập kế hoạch giờ tự học và thực hiện nghiêm túc.

A. Vứt rác đúng nơi quy định.
B. Cười nói thoải mái tại không gian công 

cộng nhỏ (ví dụ: xe buýt, phòng họp …).
C. Nhường chỗ ngồi cho người già và phụ 

nữ có thai. 
D. Đi vệ sinh đúng nơi quy định.

Điền từ phù hợp vào dấu “…” 
để hoàn thành đoạn văn sau: 

Câu 3

Lựa chọn biểu 
hiện của học 
sinh KHÔNG có 
khả năng tự học:

Câu 1    

Việc chúng ta chia sẻ cùng người thân sẽ 
làm niềm vui … và nỗi buồn … Chính vì vậy, 
chúng ta nên … chia sẻ với người thân.

Câu 2    

A. yêu thương
B. trách nhiệm
C. nhân đôi
D. thường xuyên
E. sẻ nửa
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Câu 5

LỚP 3



    Bài dự thi gửi về địa chỉ:
Tham dự Trạng Nguyên nhỏ tuổi 
năm học 2022-2023
Báo Chăm Học, số 5 Hòa Mã, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Hạn cuối gửi bài: 15/3/2023

Câu 5

Câu 4

Câu 6

THAM DỰ NGÀY HỘI
TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI

CHẶNG THỨ NHẤT
MÔN : ………..………

Họ và tên: ………………………………………..……………………..……...…

Lớp: …………… Trường: …………..……………..……………………..…….

………..………………..………………..………………..………………..……………

Địa chỉ (NR) (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).……………………..…….....…

………..………………..………………..………………..………………..……….……

Điện thoại (NR): …………..................................................................................…….........

 Với các thí sinh tham gia 
thi theo hình thức số 2 cần lưu 
ý: cho toàn bộ bài dự thi của 
mình vào chung một phong 
bì, ghi kèm mã số thí sinh được 
BTC cấp khi sở hữu các bộ đề 
thi theo hình thức online. 
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       “Anh A luôn trêu ghẹo bạn B 
(học lớp 3) một cách quá đáng” thuộc 
hình thức xâm hại nào sau đây?

“Cô C – người bảo trợ cho bạn D luôn phớt lờ nhu cầu được yêu 
thương của D một cách thường xuyên, khiến bạn ấy luôn cảm thấy 
buồn và sợ hãi” thuộc hình thức xâm hại nào sau đây?

A. Xâm hại thể chất (là khi một người 
làm tổn thương hoặc đe dọa làm tổn 
thương trẻ em một cách cố ý).

B.  Xâm hại tinh thần (là sự ngược đãi dai 
dẳng và nghiêm trọng về mặt tình cảm, 
làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ).

C.  Xâm hại tình dục (là bắt một trẻ tham 
gia vào hoạt động tình dục bằng cách sử 
dụng quyền lực để ép buộc trẻ hoặc lợi 
dụng lòng tin của trẻ).

D.  Xao nhãng (là thiếu một 
cách nghiêm trọng sự quan tâm, 
chăm sóc về các nhu cầu cơ bản 
của trẻ).

A. Để giúp ngăn chặn xâm hại. 
B. Để giảm khả năng những người khác 

trở thành mục tiêu của xâm hại.
C. Để tránh bị mắng khi chuyện em bị 

xâm hại được nói ra bởi 1 người khác.   
D. Để tìm ra giải pháp hoặc những 

chiến lược phù hợp trong tình huống đó. 
E.  Để có thể nhận được sự hỗ trợ cần 

thiết trong tình huống đó.

A. Xâm hại thể chất (là khi một người làm 
tổn thương hoặc đe dọa làm tổn thương trẻ 
em một cách cố ý).

B. Xâm hại tinh thần (là sự ngược đãi dai 
dẳng và nghiêm trọng về mặt tình cảm, làm 
tổn thương lòng tự trọng của trẻ).

      Hãy lựa chọn những  
phương án giải thích phù hợp cho  
lý do em nên chia sẻ với ai đó nếu  
em bị xâm hại: 

C. Xâm hại tình dục (là bắt một trẻ tham 
gia vào hoạt động tình dục bằng cách sử 
dụng quyền lực để ép buộc trẻ hoặc 
lợi dụng lòng tin của trẻ).

D. Xao nhãng (là thiếu một 
cách nghiêm trọng sự 
quan tâm, chăm sóc về 

các nhu cầu cơ bản 
của trẻ).

  l  Bài dự thi gửi về địa chỉ:
Tham dự Trạng Nguyên nhỏ tuổi năm học 

2022-2023 - Báo Chăm Học, số 5 Hòa Mã, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội
l  Hạn cuối gửi bài: 15/3/2023

THAM DỰ NGÀY HỘI
TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI

CHẶNG THỨ NHẤT
MÔN : ………..………

Họ và tên: ………………………………………..……………………..……...…

Lớp: …………… Trường: …………..……………..……………………..…….

………..………………..………………..………………..………………..……………

Địa chỉ (NR) (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).……………………..…….....…

………..………………..………………..………………..………………..……….……

Điện thoại (NR): …………..................................................................................…….........

l Phần dự thi của CHẶNG THỨ NHẤT chỉ được coi là 
hợp lệ khi mỗi em có đầy đủ bài dự thi của 01 bộ Đề 
thi cả 4 môn Toán, Tiếng Việt, TNXH (khối 2, 3), Lịch 
sử - Địa lý (khối 4, 5) và Kỹ năng sống.
l Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 1 

cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự thi của mình vào chung 
một phong bì, đính kèm ô phiếu dự thi cắt ra từ Báo 
Chăm Học (có in kèm với từng đề thi). Không sử dụng 
ô phiếu photocopy. 
l Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 2 

cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự thi của mình vào chung 
một phong bì, ghi kèm mã số thí sinh được BTC cấp 
khi sở hữu các bộ đề thi theo hình thức online. 



Tự chọn kiểu chữ (viết đứng hoặc viết nghiêng) 
để chép và trình bày bài:

(Đăng lại)

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG 
CỦA BAN TỔ CHỨC

+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 
1 cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự thi của mình vào 
chung một phong bì, đính kèm ô phiếu dự thi cắt ra 
từ Báo Chăm Học (có in kèm với từng đề thi). Không 
sử dụng ô phiếu photocopy. 

+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 2 
cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự thi của mình vào chung 
một phong bì, ghi kèm mã số thí sinh được BTC cấp 
khi sở hữu các bộ đề thi theo hình thức online. 

+ Bài dự thi gửi về địa chỉ: 
Tham dự Ngày hội Viết chữ đẹp 

“Nét chữ - Nết người” năm học 
2022-2023. Báo Chăm Học, số 5 Hòa Mã,  
Hai Bà Trưng, Hà Nội.

+ Hạn cuối gửi bài: 15/3/2023

Phần dự thi của CHẶNG THỨ NHẤT chỉ 
được coi là hợp lệ khi:

1. Mỗi em có đầy đủ bài dự thi của 03 bộ 
đề thi Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” 
toàn quốc, năm học 2022 – 2023.

2. Bài dự thi phải được viết bằng bút 
máy Nét hoa Hồng Hà mã số 2282, 2283, 
2256, 2261 (hoặc bút máy Nét hoa Hồng 
Hà khác) trên giấy 4 ô ly Hồng Hà.

3. Khi gửi bài dự thi, thí sinh cần gửi kèm 
ảnh chụp, bao gồm bài viết và bút máy 
Nét hoa Hồng Hà (in màu hoặc đen trắng). 

NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC
NĂM HỌC 2022-2023

BỘ ĐỀ  

SỐ 3

BTC

Họ và tên: ………………………………………..……………………..…….....

Lớp: …………… Trường: …………..……………..……………………..…….

………..………………..………………..………………..………………..……………

Địa chỉ (NR) (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).……………………..…….....…

………..………………..………………..………………..………………..……….……

Điện thoại (NR): …………..................................................................................…….........

BỘ ĐỀ
SỐ 3 Neát chûä -  Nïët ngûúâiNeát chûä -  Nïët ngûúâi

THAM DỰ NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC
CHẶNG 

THỨ 
NHẤT

Ào ào trận gió rung cây
Lá vàng bay đón heo may đầy trời

     Mặt hồ từng cụm mây bơi
Tiếng ai rao cốm thơm lời lá sen

     Ngọn bàng ve đã ngủ yên
Trống trường lên tiếng gọi tìm bạn thân

     Cổng trường rộng mở thênh thang
Tầng không én liệng dệt vàng nắng thu...

Thu sangThu sang

LỚP 4

Chi tiết nào trong đoạn văn cho thấy nộc thua 
là con chim “chịu thương, chịu khó”?

Người bạn nhỏNgười bạn nhỏ

* nộc thua: loài chim rừng nhỏ, lông màu xanh, hót hay.                                               
Theo THANH HÀO   

Trong những con chim rừng, Lan thích nhất con nộc 
thua. Có hôm, Lan dậy thật sớm, ra suối lấy nước, chưa 
có con chim nào ra khỏi tổ. Thế mà con nộc thua đã 
hót ở trên cành. Có những hôm trời mưa gió rất to, 
những con chim khác đi trú mưa hết. Nhưng con nộc 
thua vẫn bay đi kiếm mồi hoặc đậu trên cành cao hót 
một mình. Trong rừng chỉ nghe có tiếng mưa và tiếng 
con chim chịu thương, chịu khó ấy hót mà thôi. Thành 
ra, có hôm Lan đi học một mình mà cũng thấy vui như 
có bạn đi cùng.

Theo QUANG HUY    



1918

Tô ̉têú
 ta
́o

Tô ̉têú
 ta
́o

Tổ cười

Ba lí do
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ĐỨC MINH (Hà Nội)

Minh: - Này, ông cho tôi mượn 
cuốn Doraemon ông vừa “tậu” đi. 
Tôi thích cuốn đó vô cùng tận.

Sơn: - Uhm, cũng được, nhưng 
ông phải giữ cho thật kỹ đấy nhá!

Minh: - Xời, khoản này thì ông 
khỏi lo! Tôi đảm bảo giữ kỹ đến 
nỗi ai đòi cũng chẳng trả đâu  
mà sợ!

Sơn: - Ối ối!

Đảm bảo

Trước cửa phòng khám, hai cậu 
bé đang cùng mẹ ngồi chờ tới lượt 
mình.  Một trong hai cậu bé có vẻ 
rất lo âu và rơm rớm nước mắt. 
Thấy vậy, cậu bé còn lại hỏi:

- Sao bạn lại buồn thế?
- Hôm trước bác sĩ bảo tớ phải xét 

nghiệm máu. Chắc là bác ấy sẽ lấy 
kim chọc vào tay. Tớ sợ quá!

Nghe vậy, cậu bé kia khóc òa lên, 
nức nở nói:

- Tớ đến đây để xét nghiệm… 
nước tiểu! Thế phải làm sao bây 
giờ?

Xét nghiệm
Tổ đố

Thầy giáo: - Tiến, hãy nói cho thầy 3 lí do 
khiến em tin chắc rằng Trái đất hình tròn!

Tiến: - Thưa thầy, lí do thứ nhất là vì... bố 
em nói thế. Lí do thứ hai là... mẹ em nói thế. 
Và lí do thứ 3 là thầy cũng nói thế ạ!

Cả lớp cười nghiêng ngả.

Con gì bơi giỏi chạy nhanh
Ở cùng với chủ, trung thành siêng năng

Khi cứu nạn, lúc đi săn
Khi ra trận mạc, lúc chăn dê cừu.

Là con gì?

Đáp án: Con chó.
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Góc lí lắc
U là trời! 

Lỡ lời rồi !
Ngạc nhiên 

chưa!

Mỹ nhân kế!

Vừa bò 
vừa... rén.

Đố bạn biết điểm bất thường trong 
bức tranh này nằm ở đâu?

Góc lí lắc
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NEM (St)

BON BON



1

2

3
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Họ và tên: --------------------------------------------- --------ĐT: -----------------
Lớp: -------------------  Trường (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP):
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gia đình (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP): --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Đáp án:     1 -------------------------- 2 ---------------------  3 --------------------    
                         4 --------------------------- 5 -------------------------------- 

PHIẾU DỰ THI STARTERS 8

8 Look at the pictures. Look at the letters. 
Write the words. 

=> hippo

5

4

EXAMPLES:

QUESTIONS:



4. Bill: My mum can make pizza for us.
      Peter: ………
	 A. Oh, I love pizza.
	 B. I’d like some apples.
	 C. Yes, please.

BÚN (st) 21

8

Cắt phiếu dự thi đã điền đầy đủ 
thông tin cá nhân và  đáp án rồi gửi về:

Hạn cuối gửi bài: 21-3-2023

            Hoặc email: baochamhoc@gmail.com 

Báo Chăm học, số 5 Hòa Mã, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Họ và tên: -------------------------------------------------- ĐT: ------------------------
Lớp: ---------------------  Trường (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP):
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gia đình (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP): ---------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đáp án:      1 ---------------------------    2 ---------------------------   
	     3  ---------------------------   4 --------------------------- 

PHIẾU DỰ THI MOVERS 8

 (tiêu đề: STARTERS 8  hoặc MOVERS 8)

Read the 
dialogue and 

choose the 
best answer.

1. James: Is Jim the one with 
the red hair?
    Jane: ………
	 A. Yes, he can.
	 B. Yes, he did.
	 C. Yes, he is.

3. Charlie: Let’s go to the park 
after school.
      Paul: ………
	 A. Excuse me.
	 B. Here you are!
	 C. That’s a good idea!

EXAMPLES:

QUESTIONS:

2. Pat: I like your new bike!

     Mary: ………

	 A. I did it yesterday.

	 B. Thank you, my dad bought it.

	 C. Oh, it’s mine.

Julia: Hello, John. Did you bring your homework to school?
John:   A. Yes, you have.
               B. Yes, it’s in my bag.
               C. No, she didn’t. 



Lớp 4
GRADE  4

Missing (adj) /ˈmɪs.ɪŋ/: còn thiếu
Convert (v) /kənˈvɜːt/: đổi

Giải: Đổi: 8m² = 80 000cm²
Chiều dài cạnh còn thiếu là: 

80 000 : 400 = 200 (cm)
Đáp số: 200cm

Mua 1 tờ báo Chăm Học là bạn đã góp 
một khoản tiền nhỏ cho Chương trình Nhi Đồng 
kết nối yêu thương vì bạn nghèo vượt khó.

Tòa soạn  
Số 12, Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 3, Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (024) 39438390 - (024) 38226036
Số 5, Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: (024) 39713133 - (024) 39722082 - Fax: (024) 39766040
Email: baonhidong.twd@gmail.com - toasoan@thieunien.vn

Tổng Biên tập:
Nguyễn Phan Khuê

Phó Tổng Biên tập:
Nguyễn Trân Châu

Phan Việt Hùng
Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Lan Phương
Đỗ Thị Thanh Bình

Tổng Thư ký Tòa soạn: 
Phạm Định Thi

Tổ chức thực hiện: Ngọc Hà - Vũ Thanh
Mỹ thuật: Nguyễn Hằng

Liên hệ Phát hành:
ĐT: (024) 38226002

Phạm Dũng (0915628562) - Minh Dương (0985667805)
Liên hệ Quảng cáo:

(024) 39713133 (máy lẻ 222)
Hồng Vân (0912265453)

Ban đại diện phía Nam:
Số 1, Cao Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38307255 - Fax: (028) 38307254
(028) 38306884 - Fax: (028) 38392563

Ban đại diện miền Trung:
Số 50, Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0236) 3863503 - Fax: (0236) 3863503
Số 80, Hùng Vương, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0236) 3826201
Ban đại diện Nam Trung Bộ:

Số 91, Nguyễn Trãi, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: (0258) 3510246 – Fax: (0258) 3511166

Ban đại diện tại Huế:
Số 22B, Lê Lợi - ĐT và Fax: (0234) 3831012

Văn phòng Đại diện Phát hành tại Hải Phòng:
244 Lê Lợi, Hải Phòng -  ĐT: (0225) 3847944.

Giấy phép xuất bản số 29/GP-BTTTT
do Bộ TTTT cấp ngày 20-1-2020

In và hoàn thiện tại Xí nghiệp In Báo Nhi Đồng 
- Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản.

Chăm Học số 10 (1173) ra ngày 7-3-2023
Báo điện tử: thieunien.vn

Giá: 10.000 đồng

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

8
Bài toán liên quan 

tới diện tích

Thử tài cùng Matific

Kiến thức cần biết

Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi

Từ vựng:

Word problems 
related to areas

The area of the window 
is 8m². The length of one 
side is 400cm. Find the 
length of the missing side 
in centimeters.

The area of the rectangle is 32m². The 
length of one side is 800cm. Find the 
length of the missing side in centimeters.

Xem ví dụ sau
Look at the example.

Báo Chăm Học 
xin gửi tặng mã giảm giá

cho độc giả báo 

    Bạn nhỏ nào thích thú 

với các bài luyện tập trên Matific có thể vào 

www.contuhoc.com/toan-matific 

để tìm hiểu và đặt mua chương trình.

Liên hệ 0888.600.284 
hoặc support@contuhoc.com để được hướng dẫn chi tiết.

PHIẾU DỰ THI THỬ TÀI CÙNG MATIFIC SỐ 8 CH 10
Họ và tên: ………………………………………………  ĐT liên hệ: …………………..…

Lớp: ………  Trường (quận, thành phố hoặc huyện, tỉnh): …………………………………

………………………………………………………………………………………….…

Địa chỉ gia đình: (xã, phường, quận, huyện, tỉnh) ………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án: ………………………………………………………………………………….....

LỚP …….……

Diện tích khung cửa sổ 
là 8m². Chiều dài một 
cạnh là 400cm. Tính 
chiều dài cạnh còn thiếu 
theo xen-ti-mét.

Diện tích hình chữ nhật là 32m². Chiều 
dài một cạnh là 800cm. Tính chiều dài 
cạnh còn thiếu theo xen-ti-mét.

Solution: 
Convert: 8m² = 80,000cm².

The length of the missing side is: 
80,000 : 400 = 200 (cm)

Answer: 200cm



Địa chỉ kỳ thú

Ở PALAU

HỒ SỨA 
TUYỆT ĐẸP

Sứa vàng là loài có số thành viên đông đúc 
nhất tại Hồ sứa. Ngoài tảo ra, sứa vàng rất cần 
ánh nắng Mặt trời để phát triển và tồn tại. Vì 
thế, như một quy luật, sứa vàng thường di 
chuyển từ Đông sang Tây, theo chiều của Mặt 
trời mọc và lặn. Hình ảnh đàn sứa di chuyển 
đã vô tình tạo nên bức tranh tuyệt đẹp, huyền 
ảo ẩn hiện dưới làn nước trong xanh của  
Hồ sứa.

     MINH MINH
  

Sao lại gọi nơi này là thiên đường 
sứa?

Những loài sứa nào sinh sống ở đây?

Jellyfish Lake (còn 
gọi là Hồ sứa) là một 
trong 200 hồ chứa 
nước mặn trên thế giới, 
nằm tại cộng hòa Palau 
(thuộc Thái Bình Dương). 
Sở dĩ Hồ sứa trở thành cái 
tên được nhiều người quan 
tâm, bởi đây là nơi sinh sống 
của hàng triệu con sứa hầu như 
không có nọc độc.

Ở Jellyfish Lake chỉ có 2 loài sứa sinh sống, 
chủ yếu là sứa vàng và sứa mặt trăng. Trong 
đó, sứa vàng được coi là loài sinh vật hiếm 
có khó tìm nhất Trái đất.

Nghe có vẻ lạ lùng, thế nhưng 
đây chính là điểm độc đáo tạo 
nên sự khác biệt cho loài sứa sinh 
sống ở Jellyfish Lake. Bởi vì, Hồ 
sứa ngăn cách gần như hoàn toàn 
với Thái Bình Dương, nên trong 
hồ có khá ít loài vật sinh sống. 
Sứa ở đây không có nhiều kẻ thù 
đe dọa, chúng ít phải đề phòng 
nguy hiểm, nên lâu ngày nọc độc 
trong sứa cũng dần tiêu biến để 
thích nghi với môi trường sống. 
Nhờ thế, du khách đến Hồ sứa này 
còn có thể lặn trong hồ, bơi tung 
tăng cùng đàn sứa mà không sợ bị 
chúng châm chích.

Sứa mà lại không có 
nọc độc ư?



Lời: THANH TÂM - Tranh: NGUYỄN TOÀN

Kỹ năng gia tăng năng lượng


